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             Xuân Lộc, ngày 12 tháng 8 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về thu, quản lý và sử dụng các khoản 

thu tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học

 cơ sở công lập trên địa bàn huyện Xuân Lộc


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 151/TTr-TC-KH ngày 31/7/2008 và báo cáo thẩm định của phòng Tư pháp huyện tại Văn bản số 78/BC-PTP ngày 28/7/2008,




 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy định tạm thời về việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Xuân Lộc, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

a) Các khoản thu quy định tại Quyết định này được áp dụng tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

b) Các khoản thu quy định tại Quyết định này là các khoản đóng góp của gia đình hoặc bản thân học sinh để cùng với Nhà nước đảm bảo việc tăng cường cho cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, hỗ trợ cho hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy và phục vụ cho chính bản thân của học sinh.

2. Đơn vị tổ chức thu:
Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện.

3. Khung mức thu tối đa các khoản thu như sau:

a) Tại các trường mầm non và mẫu giáo:

- Tiền ăn hàng ngày (bữa ăn chính và ăn phụ): 8.000 đồng/cháu/ngày.
- Tiền phục vụ cá nhân học sinh (đồ dùng học tập, đồ chơi, đồ vệ sinh hàng ngày, đồng phục): 120.000 đồng/cháu/năm.

- Quỹ Hội phụ huynh học sinh: 50.000 đồng/cháu/năm.

- Tiền công giữ cháu ngày thứ bảy và tiền công giữ cháu trong hè: Theo mức thống nhất giữa nhà trường và Hội phụ huynh học sinh, được UBND xã, thị trấn đồng ý và phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phê duyệt.

b) Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở:

- Thu tiền phục vụ cá nhân học sinh (trang phục thể dục, đồng phục, phiếu liên lạc, học bạ, bìa bao, phù hiệu học sinh): 70.000 đồng/học sinh/năm.

- Quỹ Hội phụ huynh học sinh: 50.000 đồng/học sinh/năm.

- Tiền giấy bài kiểm tra, giấy thi: Theo mức thống nhất giữa nhà trường và Hội phụ huynh học sinh được UBND cấp xã và phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phê duyệt.

- Tiền căn tin: Căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhà trường tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị (hộ kinh doanh) bán căn tin hoặc giao khoán theo mức giá phù hợp.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng, lập dự toán, quyết toán và công khai các khoản thu.

a) Lập dự toán: Hàng năm, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ được giao và khung mức thu nêu trên, các trường học lập dự toán thu, chi đối với từng khoản thu như sau:

- Đối với tiền căn tin: Khi tổ chức thu, nhà trường phải có hợp đồng cụ thể với nhà thầu nhận bán căn tin kèm theo quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc quyết định giao khoán bán căn tin.

- Đối với các khoản thu còn lại: Nhà trường thống nhất với Ban Chấp hành Hội phụ huynh học sinh về mức thu, nội dung và số tiền từng khoản chi làm cơ sở lập dự toán gửi chính quyền cấp xã cho ý kiến để trình phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

b) Chứng từ thu, chi:
- Khi thu tiền căn tin, nhà trường phải lập và cấp phiếu thu theo mẫu theo mẫu C30-BB được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đối tượng nộp.

- Khi thu các khoản còn lại, nhà trường phải lập và cấp biên lai thu tiền theo mẫu C38-BB ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đối tượng nộp. Cuối ngày, căn cứ biên lai thu tiền, nhà trường lập danh sách và số tiền của các đối tượng nộp làm cơ sở viết phiếu thu để hạch toán sổ sách kế toán.

- Việc sử dụng số tiền thu được phải căn cứ vào dự toán chi được duyệt. Tất cả các khoản chi phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với các khoản chi mua sắm theo quy định phải thẩm định giá, đấu thầu thì thực hiện theo quy định của Nhà nước về quản lý giá và đấu thầu.

c) Hạch toán, quyết toán các khoản thu, chi: Tất cả các khoản thu, chi đều phải được hạch toán vào sổ kế toán và quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

d) Công khai các khoản thu, chi: Nhà trường tổ chức công khai mức thu, dự toán thu, dự toán chi, quyết toán thu, quyết toán chi các khoản thu nêu tại khoản 3 Điều này theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

5. Ngoài các khoản thu trên, các trường học không được đặt ra khoản thu nào khác. Đối với các khoản thu phục vụ cá nhân học sinh như trang phục thể dục, đồng phục, hồ sơ, học bạ, giấy kiểm tra, giấy thi, phiếu liên lạc, bìa bao, phù hiệu học sinh... phải thực hiện theo phương châm phục vụ không tính lãi. Mức thu đảm bảo đủ chi mua sắm và một phần chi phí cho công tác bảo quản, giao nhận, phân phối. 

6. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thu, nộp, quản lý sử dụng các khoản thu nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn việc công khai mức thu, dự toán thu, dự toán chi, quyết toán thu, quyết toán chi của từng khoản thu nêu trên. Quá trình phê duyệt mức thu, dự toán thu, dự toán chi của từng khoản thu, phải đảm bảo tính công bằng và phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1159/2005/QĐ-UBH ngày 15/3/2005 của UBND huyện Xuân Lộc về việc quy định tạm thời các khoản thu ngoài học phí, xã hội hóa giáo dục, mức thu, chi tại các trường học trên địa bàn huyện và Quyết định số 2927/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của UBND huyện Xuân Lộc về việc điều chỉnh các khoản thu ngoài học phí, xã hội hóa giáo dục, mức thu chi tại các trường học trên địa bàn huyện. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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